
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Lô 6, tầng 3 tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

08/01/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ILIAD

0109060511

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ILIAD
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ILIAD COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: ILIAD CO .,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651(Chính)

2. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

3. Lập trình máy vi tính 6201

4. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

5. Xuất bản phần mềm 5820

6. Cổng thông tin
(trừ hoạt động báo chí) (Không bao gồm dịch vụ điều tra và 
thông tin Nhà nước cấm)

6312

7. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

8. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 6399

9. Quảng cáo 7310

10. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Loại trừ hoạt động đấu giá

4791

11. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn về công nghệ khác;

7490

12. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ đấu giá)

4610

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh
(trừ hoạt động đấu giá độc lập;)

8299

14. Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi 8220

15. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
ANH HOA

Số 15 Ngõ 64 Vũ 
Trọng Phụng, Phường 
Thanh Xuân Trung, 
Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.200.000.000 60,000 036080001410

2 TRẦN THỊ 
THU HIỀN

Số 15 Ngõ 64 Vũ 
Trọng Phụng, Phường 
Thanh Xuân Trung, 
Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

800.000.000 40,000 036180001267

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036080001410
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 15 Ngõ 64 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân 
Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 15 Ngõ 64 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ANH HOA Nam

10/02/1980 Kinh Việt Nam

07/05/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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